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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số :          /SYT-KHTC 
 

Đồng Nai, ngày      tháng     năm  2026 
V/v thực hiện quy định về kê khai 

giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
 

                      

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các cơ sở y tế tư nhân; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thuốc trên 

địa bàn; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thực phẩm 

trên địa bàn; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thiết  bị y 

tế trên địa bàn. 
 

 

Căn cứ Luật giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội (sửa đổi, 

bổ sung Luật số 140/2025/QH15); 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật giá; 

Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Thông tư số 29/2024/TT-BYT ngày 03/11/2024 của Bộ Y tế Quy 

định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của thiết bị y tế thực hiện kê khai giá; 

Căn cứ Thông tư số 33/2024/TT-BYT ngày 15/11/2024 của Bộ Y tế Quy 

định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ 

em dưới 06 tuổi thuộc diện bình ổn giá, kê khai giá; 

Căn cứ Quyết định số 27/2025/QĐ-UBND ngày 22/08/2025 của UBND 

tỉnh về Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Thông báo số 65/TB-UBND ngày 22/02/2026 của UBND tỉnh về 

Ban hành Danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đính kèm file điện tử); 

Sở Y tế triển khai đến các đơn vị trực thuộc, các cơ sở y tế tư nhân, Các 

doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thực phẩm và các doanh nghiệp kinh doanh, 

sản xuất thiết  bị y tế trên địa bàn thực hiện kê khai giá và hướng dẫn một số nội 

dung thực hiện kê khai giá như sau: 

1. Đối tượng áp dụng  

Các tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện cung ứng dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu; kinh doanh, sản xuất sữa dành cho trẻ em 
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dưới 06 tuổi; kinh doanh, sản xuất thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi 

và kinh doanh, sản xuất thiết  bị y tế gồm có: 

1.1. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

1.2. Các tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tư nhân có tên trong danh 

sách các đơn vị thực hiện kê khai giá do UBND tỉnh ban hành tại Thông báo số 

65/TB-UBND. 

2. Danh mục dịch vụ kê khai giá 

2.1. Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

Danh mục dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt.  

2.2. Danh mục thiết bị y tế 

Thực hiện tại Thông tư số 29/2024/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định đặc 

điểm kinh tế - kỹ thuật của thiết bị y tế thực hiện kê khai giá. 

2.3. Danh mục sữa và thực phẩm chức năng 

Thực hiện tại Thông tư số 33/2024/TT-BYT ngày 15/11/2024 của Bộ Y tế 

của Bộ Y tế Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với sữa và thực phẩm chức 

năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện bình ổn giá, kê khai giá. 

3. Mẫu biểu kê khai giá 

- Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu; sữa và thực phẩm chức năng 

dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục VI của Nghị 

định số 85/2024/NĐ-CP, gồm: 

+ Văn bản kê khai giá. 

+ Bảng kê khai mức giá. 

- Dịch vụ kinh doanh, sản xuất thiết  bị y tế thực hiện theo Mẫu số 07, Mẫu 

số 08 tại Phần 6 Phụ lục số IV về lĩnh vực thiết bị y tế ban hành kèm theo Nghị 

định số 148/2025/NĐ-CP. 

Ngoài ra, để có cơ sở dữ liệu tổng hợp Danh sách kê khai giá theo quy định 

tại điểm a khoản 1 Phần 5 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP, đề nghị tổ chức kinh doanh cung cấp thông tin theo Phụ lục 1 

đính kèm công văn này. 

4. Cách thức thực hiện và tiếp nhận kê khai giá 

4.1. Đối với các cơ sở trực thuộc Sở Y tế  

Đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ kê khai giá theo đường liên thông công văn 

của đơn vị. Lưu ý gửi đầy đủ dữ liệu đính kèm, Sở Y tế không nhận hồ sơ giấy 

của các đơn vị trực thuộc. 
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4.2. Đối với các cơ sở y tế tư nhân và các doanh nghiệp 

Các cơ sở y tế tư nhân và các doanh nghiệp thực hiện hồ sơ kê khai giá, 

gồm: văn bản có ký tên, đóng dấu; File mềm (định dạng word/excel) gửi vào địa 

chỉ thư điện tử: kekhaigia.sytdn@gmail.com trong thời gian tối đa 05 ngày làm 

việc kể từ ngày quyết định giá. 

Hồ sơ kê khai giá gửi về Sở Y tế tỉnh Đồng Nai (số 02 Đường Phan Đình 

Phùng, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) theo một trong các hình thức sau: 

+ Gửi trực tiếp; 

+ Gửi qua đường bưu điện. 

5. Trách nhiệm của các tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực 

hiện cung ứng hàng hóa, dịch vụ  

- Thực hiện kê khai giá đối với các dịch vụ kỹ thuật đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Thực hiện công khai thông tin về mức giá dịch vụ đã kê khai; niêm yết giá 

và thu đúng giá niêm yết. 

- Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng kê khai giá chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, hợp lý, hợp lệ của hồ 

sơ, tài liệu và số liệu của mức giá kê khai phù hợp với biến động của yếu tố hình 

thành giá và mặt bằng giá thị trường; chấp hành thực hiện báo cáo về mức giá kê 

khai theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận kê khai giá để phục vụ công tác bình ổn 

giá, quản lý nhà nước về giá, kiểm tra, thanh tra giá; chấp hành việc kiểm tra (bao 

gồm kiểm tra yếu tố hình thành giá), thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền (nếu có). 

6. Tổ chức thực hiện 

6.1. Đối với các tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện cung ứng 

hàng hóa, dịch vụ 

- Thực hiện hồ sơ kê khai giá đối với việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ gửi 

Sở Y tế theo nội dung triển khai của Công văn này. 

- Gửi hồ sơ kê khai giá đối với việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ trong thời 

gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định giá. 

6.2. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã, phường phối hợp, hỗ trợ Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai phổ biến nội dung công văn này đến các cơ sở y tế tư nhân, các doanh 

nghiệp kinh doanh, sản xuất thiết bị y tế và các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất 

sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn quản lý để biết 

và thực hiện. 

6.3. Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế phối hợp với Văn phòng Sở Y tế 

thực hiện đăng tải hồ sơ kê khai giá theo quy định. 
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Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị có văn bản 

gửi về Sở Y tế (Phòng Kế hoạch Tài chính) để được hướng dẫn thực hiện. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài chính; 

- UBND xã, phường; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Các phòng chuyên môn SYT; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC. 
ThảoĐT 43/2026-CV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Nguyên 
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